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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN, VŨ KHÍ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ TRANG CẤP CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08-9-1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15-9-2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm, quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp của Công an nhân dân như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm, quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp của Công an nhân dân, bao gồm các khâu: xây dựng kế hoạch, mua sắm, cấp phát, quản lý, sử dụng và áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bảo đảm, quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp của Công an nhân dân.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm và quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
Bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, phiền hà, lãng phí trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm, quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm và quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
1. Phải tuân theo các quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác bảo đảm, quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp theo đúng tiêu chuẩn, định mức, phục vụ đúng đối tượng, đúng yêu cầu công tác, có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các chỉ tiêu, kế hoạch cấp phát, mua sắm, quản lý, sử dụng các phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp phải được công khai, trừ các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước và theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM PHƯƠNG TIỆN, VŨ KHÍ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ TRANG CẤP CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 4. Kế hoạch bảo đảm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
1. Dân chủ trong công tác bảo đảm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp phải được thực hiện thông qua việc xây dựng các kế hoạch (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, dự trữ chiến lược). Công an các đơn vị, địa phương phải căn cứ vào các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của mình để xây dựng các kế hoạch. Kế hoạch phải được cấp ủy Đảng và tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất quyết định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch bảo đảm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp hàng năm phải được tập thể lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

2. Hàng năm (hoặc đột xuất), Công an các đơn vị, địa phương phải lập kế hoạch theo từng cấp như sau:

a) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Công an cấp huyện) lập kế hoạch và báo cáo lên Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh);

b) Công an cấp tỉnh lập kế hoạch và báo cáo với các Tổng cục ở Bộ theo sự phân công;

c) Các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

3. Các đơn vị có chức năng tham mưu về công tác bảo đảm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp phải xem xét, nghiên cứu, cân đối giữa khả năng ngân sách và khả năng các phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp có thể đáp ứng được với nhu cầu của Công an các đơn vị, địa phương để lập kế hoạch; phải lấy ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương có liên quan để tham gia dự kiến vào kế hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền duyệt.

4. Kế hoạch bảo đảm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp được phê duyệt phải được thông báo công khai bằng văn bản cho Công an các đơn vị, địa phương biết để triển khai thực hiện.

Điều 5. Tiêu chuẩn, định mức phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
1. Việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp trong Công an nhân dân phải được công khai. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thực hiện trách nhiệm theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo Bộ.

2. Công an các đơn vị địa phương có trách nhiệm phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ biết về các tiêu chuẩn, định mức bảo đảm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

3. Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ có quyền yêu cầu cấp có thẩm quyền công bố, giải thích công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn kế hoạch phân bổ, bảo đảm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp và có quyền khiếu nại, tố cáo về những vi phạm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực này; đồng thời có trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chế độ, định mức tiêu chuẩn đã ban hành.

Điều 6. Mua sắm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
Việc mua sắm phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp phải có kế hoạch cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải tuân theo quy định của Nhà nước và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 7. Cấp phát phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
1. Các đơn vị có trách nhiệm cấp phát phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp phải bảo đảm công bằng trong việc phân phối cho Công an các đơn vị, địa phương theo đúng yêu cầu, mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn đã được phê duyệt và phải thông báo trước bằng văn bản về số lượng, chủng loại, thời gian, địa điểm cấp phát.

2. Thực hiện cấp phát một cửa liên thông, bảo đảm tiết kiệm, nhanh chóng, thuận lợi cho Công an các đơn vị, địa phương được cấp phát. Bảo đảm đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phương tiện, thiết bị khi cấp phát.

3. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai nguyên tắc, chỉ tiêu kế hoạch hoặc gây phiền hà, sách nhiễu.

4. Trường hợp cấp phát đột xuất phục vụ chiến đấu hoặc phòng, chống, khắc phục thiên tai, bão lụt, xử lý sự cố thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc quyết định của người được Bộ trưởng uỷ quyền.

Mục 2. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, VŨ KHÍ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ TRANG CẤP CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 8. Công khai các chỉ tiêu kế hoạch về phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
Hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương phải công khai các chỉ tiêu kế hoạch về phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp đã được duyệt và cấp phát để cán bộ, chiến sĩ biết nhằm phát huy quyền dân chủ trong quản lý, sử dụng, kiểm tra, giám sát và phát hiện, tố giác, đấu tranh với những sai phạm trong quản lý, sử dụng phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp.

Điều 9. Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
Căn cứ vào các quy định chung và kế hoạch đã được duyệt, các đơn vị tham mưu về quản lý, cấp phát phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, nắm thực tế để có kế hoạch hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tại Công an các đơn vị, địa phương theo đúng quy định; khi phát hiện những đơn vị, địa phương được trang bị không hợp lý thì phải báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển hoặc thu hồi tránh để lãng phí, hư hỏng, mất mát.

Điều 10. Xây dựng chế độ quản lý, cấp phát, bảo quản, sử dụng phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp
Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có trách nhiệm phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu xây dựng chế độ quản lý, cấp phát, bảo quản, sử dụng phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp thống nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân, phù hợp với khả năng và yêu cầu thực tế để Bộ trưởng ký ban hành; định kỳ tiến hành kiểm tra, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc quản lý, sử dụng phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp của các đơn vị, địa phương; tập hợp trình lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương.

Điều 11. Chế độ báo cáo
Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, sử dụng phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04-01-2010.

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm và quản lý trang bị, phương tiện, vật tư, kỹ thuật của Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ-BCA(V19) ngày 09-11-1998 của Bộ trưởng Bộ Công an hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý và tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.

3. Hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết việc thực hiện Thông tư; định kỳ 5 năm một lần tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện của đơn vị, địa phương mình và báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Vụ Pháp chế) để được hướng dẫn, giải đáp./.
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